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1

Giáo trình bảo vệ môi trường và sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Trương Cao Suyền

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2276 363.7

2

Giáo trình nguyên liệu khoáng cho 

công nghiệp luyện kim Nguyễn Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2008 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ2346 549

3

Giáo trình làm giàu nguyên liệu 

khoáng kim loại Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ2345 549

4 Giáo trình chuẩn bị khoáng sản Nguyễn Ngọc Phú

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2010 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2485 551

5

Giáo trình Địa chất các mỏ khoáng :  

Dành cho học viên cao học ngành 

tuyển khoáng Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4161 553

6 Bài giảng tiêu chuẩn phân tích than Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3281 553.2022

7 Thông gió mỏ Tập 1 Đinh Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ263 622.42

8 Thông gió mỏ Tập 2 Đinh Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ264 622.42

9 Cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên Phạm Công Khanh

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1974 1 Ngành Mỏ VĐ260 622

10

Thông gió khi xây dựng công trình 

ngầm Tạ Ngọc Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1971 2 Ngành Mỏ VĐ243 622.42

11 Bài giảng vận tải mỏ Võ Quang Phiên

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2000 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1182 622.6

12 Bài giảng chuẩn bị khoáng sản Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1180 622.3

13

Công nghệ phá vỡ đất đá bằng sức 

nước Lê Tuấn Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 1990 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ403 622.292

14

Phá vỡ đất đá bằng phương pháp 

khoan - nổ mìn Nguyễn Đình Ấu Giáo dục 1996 2 18000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ497 622.292



15

Bài giảng quy hoạch mặt mỏ :  Dùng 

cho sinh viên ngành khai thác mỏ Nguyễn Công Trịnh

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2000 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1181, VĐ1228622.292

16

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ 

sở thiết kế mỏ lộ thiên Tập 1 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 3 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ434 623

17

Giáo trình điện mỏ :  Dùng cho sinh 

viên đại học ngành Kinh tế Quản trị 

doanh nghiệp và ngoại ngành Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 10 Ngành Cơ điện ; Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác ; 

Chuyên ngành Hệ 

thống điện VĐ1831 621.3

18

Bài giảng kỹ thuật điện mỏ :  Dùng 

cho sinh viên ngành khai thác mỏ Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1232 621.3

19

Bài giảng thiết kế đồ án môn học 

điện khí hoá mỏ hầm lò Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1362 621.381

20

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học 

điện khí hoá mỏ hầm lò Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1908 621.381

21

Từ điển Anh - Việt ngành mỏ và môi 

trường Bùi Xuân Nam

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 5 250000 Ngành Mỏ VĐ3030 662

22

Phương pháp tìm kiếm mỏ sa 

khoáng Đặng Xuân Phong Xây dựng 2006 2 42000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4406 622

23

Bài giảng địa chất khai thác mỏ 

khoáng Nguyễn Đình Hoàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ VĐ1149 622

24

Phương pháp tìm kiếm khoáng sản 

rắn Đặng Xuân Phong Xây dựng 2002 11 36000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1571 553

25

Giáo trình phương pháp thăm dò mỏ 

:  Dùng cho sinh viên ngành Địa 

chất, Địa chất mỏ Đồng Văn Nhì

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 1 Ngành Mỏ VĐ1740 551

26

Giáo trình công nghệ khai thác cơ 

giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than 

nóc :  Dùng cho học viên cao học 

ngành khai thác mỏ Đỗ Anh Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3538 622

27

Giáo trình công nghệ khai thác cơ 

giới hoá đồng bộ hạ trần thu hồi than 

nóc Vũ Trung Tiến Giao thông vận tải 2023 2 304000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5329 622

28 Thiết kế mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao Giáo dục 1999 11 27000 Ngành Mỏ VĐ1116 622



29

Bài giảng khai thác mỏ vật liệu xây 

dựng Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3260 622

30

Giáo trình công nghệ khai thác các 

mỏ quặng có điều kiện địa chất phức 

tạp :  Dùng cho NCS ngành khai 

thác mỏ Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3833 622

31

Giáo trình khai thác mỏ vật liệu xây 

dựng Hồ Sĩ Giao

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2015 1 50000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4340 622

32

Giáo trình khai thác mỏ lộ thiên 

bằng sức nước Hồ Sĩ Giao

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2015 1 50000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4341 622

33

Hội nghị khoa học kĩ thuật Mỏ Toàn 

Quốc lần thứ 22 :  Khai thác và sử 

dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản Trần Xuân Hoà 2011 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2526 622

34 Bài giảng tin học ứng dụng Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 10 Ngành Mỏ VĐ1087 622

35

Ứng dụng các phương pháp mới 

trong thiết kế mỏ hầm lò Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3535 622

36

Dịch chuyển và biến dạng đất đá 

trong khai thác mỏ :  Dùng cho sinh 

viên ngành trắc địa mỏ Nguyễn Đình Bé Giao thông vận tải 2000 13 19000 Ngành Mỏ VĐ1173 622

37

Giáo trình công nghệ tuyển và chế 

biến đất hiếm :  Giáo trình cho 

nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ 

thuật tuyển khoáng Nguyễn Văn Hạnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3596 622

38

Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao 

động trong ngành cơ khí mỏ Nguyễn Văn Kháng Giao thông vận tải 2009 5 31000 Ngành Mỏ VĐ2371 622

39 Địa chất khai thác mỏ khoáng Nguyễn Văn Lâm Giao thông vận tải 2006 10 30000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2174 622

40

Giáo trình địa chất các mỏ khoáng 

sản :  Dùng cho học viên cao học 

ngành Tuyển khoáng Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3617 622

41

Ổn định bờ mỏ và sườn dốc :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Khai 

thác mỏ Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3824 622



42

Bài giảng cơ sở khai thác mỏ lộ 

thiên :  Dùng cho ngành điện khí hoá 

xí nghiệp mỏ,cơ khí mỏ,xây dựng 

công trình ngầm và mỏ,đại chất công 

trình và thuỷ văn,địa chất thăm dò Nguyễn Phụ Vụ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ VĐ1263 622

43

Hướng dẫn đồ án thiết kế môn học 

tuyển trọng lực Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1153 622

44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an 

toàn trong khai thác than hầm lò Lao động 2011 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2518 622

45

An toàn vệ sinh lao động trong khai 

thác mỏ hầm lò Trần Xuân Hà

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2589 622

46

Hoàn thiện các phương pháp thông 

gió mỏ hầm lò khi khác thác xuống 

sâu Trần Xuân Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3536 622

47

Phòng ngừa hiểm họa trong khai 

thác mỏ hầm lò Trần Xuân Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2009 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3540 622

48 Cấp cứu mỏ Trần Xuân Hà Công Thương 2016 1 150000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4229 622

49

Giáo trình nghiên cứu áp dụng các 

loại vì chống tổ hợp và cơ khí hóa 

trong khai thác than hầm lò Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3579 622

50

Giáo trình công nghệ tiên tiến trong 

khai thác mỏ hầm lò :  Dùng cho học 

viên cao học Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3580 622

51

Giáo trình xu hướng phát triển công 

nghệ trong khai thác mỏ hầm lò Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3827 622

52

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ 

sở thiết kế mỏ lộ thiên tập 2 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 1 Ngành Mỏ VĐ435 622

53

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ 

sở thiết kế mỏ lộ thiên tập 3 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 1 Ngành Mỏ VĐ436 622

54

Bài giảng khai thác mỏ quặng bằng 

phương pháp lộ thiên Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ VĐ1266 622

55 Bài giảng quy hoạch mặt mỏ lộ thiên Vũ Đình Hiếu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3261 622



56

Tiếng anh chuyên ngành mỏ :  

English of mining engineering. For 

mining informatics students Vũ Đình Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2005 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1971 622

57

Bài giảng áp lực mỏ trong khai thác 

hầm lò bằng công nghệ tiên tiến Vũ Trung Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3581 622

58

Hội nghị khoa học kĩ thuật Mỏ Quốc 

tế :  Công nghiệp mỏ tiên tiến vì sự 

phát triển bền vững Turek, Marian 2010 4 Ngành Mỏ VĐ2525 622.08

59 Thợ lò cũng là chiến sĩ Đoàn Kiển Lao động 2014 5 Ngành Mỏ VĐ2711 622.092

60

Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ 

lộ thiên :  Tài liệu dùng cho Cao học  

- Ngành Khai thác mỏ Bùi Xuân Nam

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3630 622.14

61

Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ 

Quyển 1 Lê Tuấn Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2009 1 450000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4404 622.2

62 Mở vỉa và khai thác than hầm lò Đặng Văn Cương Giao thông vận tải 1998 10 13000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ439 622.2

63

Tính toán áp dụng máy khoan đập 

xoay trong khai thác mỏ Đinh Văn Chiến Xây dựng 2017 2 186000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4249 622.2

64

Giáo trình khai thác quặng bằng 

phương pháp hầm lò Đỗ Mạnh Phong Xây dựng 2001 11 14000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1334 622.2

65 Áp lực mỏ hầm lò Đỗ Mạnh Phong

Giao thông Vận 

tải 2008 5 18000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2270 622.2

66 Giáo trình chống giữ mỏ hầm lò Trần Văn Thanh Giao thông vận tải 2020 2 60000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4794 622.2

67

Hướng dẫn áp dụng công nghệ khai 

thác than lò chợ sử dụng giá khung 

thuỷ lực di động tại các mỏ hầm lò 

thuộc tập đoàn công nghiệp than - 

khoáng sản Việt Nam 2009 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2387 622.2

68

Áp lực mỏ và ổn định lò chợ trong 

công nghệ khai thác cơ giới hóa hạ 

trần thu hồi than nóc Lê Tiến Dũng Giao thông vận tải 2023 2 343200 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5328 622.2

69 Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò Lê Như Hùng Giao thông vận tải 2000 15 24000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1231 622.2

70 Thiết kế mỏ hầm lò Lê Như Hùng Giao thôn Vận tải 2008 5 28000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2267 622.2



71

Giáo trình tối ưu hóa thiết kế mỏ 

hầm lò Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3633 622.2

72

Tối ưu hóa thiết kế mỏ hầm lò :  

Dùng cho học viên sau đại học 

ngành Khai thác Mỏ Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4129 622.2

73

Giáo trình Khai thác mỏ bằng sức 

nước Lê Tuấn Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 2 85000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4405 622.2

74 Cơ sở tuyển khoáng Nguyễn Bơi Giao thông vận tải 2004 1 18000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4673 622

75

Bài giảng khai thác quặng và phi 

quặng bằng phương pháp hầm lò :  

Dành cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3578 622.2

76

Bài giảng các quy trình công nghệ 

khai thác quặng hầm lò :  Dành cho 

cao học Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3623 622.2

77

Bài giảng điều hành hoạt động khai 

thác mỏ Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4432 622.2

78 Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ Nguyễn Huy Sính Lao động 2020 1 190000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5175 622.2

79

Ổn định bờ mỏ và sườn dốc :  Dùng 

cho học viên Cao học ngành Khai 

thác mỏ Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3661 622.2

80

Kỹ thuật đổ thải đất đá cho các mỏ 

than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng 

Ninh Nguyễn Tam Tính

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2023 3 180000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5398 622.2

81

Bài giảng hoàn thiện sơ đồ mở vỉa 

và chuẩn bị ruộng mỏ :  Dùng cho 

Học viên cao học chuyên ngành 

Khai thác mỏ Phạm Đức Hưng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3657 622.2

82

Kỹ thuật an toàn lao động trong mỏ 

hầm lò Trần Xuân Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 10 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1084 622.2

83

Mở vỉa và khai thác hầm lò khoáng 

sàng dạng vỉa Trần Văn Huỳnh Giao thông vận tải 2002 10 23000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1561 622.2

84

Bài giảng an toàn sóng chấn động và 

sóng đập không khí trong công tác 

nổ mìn :  Bài giảng dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành Khai 

thác mỏ Trần Quang Hiếu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4130 622.2



85

Bài giảng công nghệ và cơ khí hóa 

khai thác than hầm lò Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1167 622.2

86

Bài giảng khai thác đặc biệt bằng 

phương pháp hầm lò :  Dùng cho 

sinh viên ngành khai thác mỏ Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1233 622.2

87

Bài giảng mở vỉa và khai thác than 

hầm lò Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1329 622.2

88

Giáo trình công nghệ và cơ khí hóa 

khai thác than hầm lò :  Dùng cho 

ngành khai thác mỏ Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 10 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1899 622.2

89

Các phương pháp đặc biệt khai thác 

than hầm lò Trần Văn Thanh

Giao thông Vận 

tải 2005 10 10000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1972 622.2

90

Giáo trình các phương pháp khai 

thác mỏ hầm lò phi truyền thống :  

Dùng cho học viên sau đại học Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3537 622.2

91

Giáo trình hoàn thiện công tác tổ 

chức sản xuất trong khai thác mỏ 

hầm lò Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3539 622.2

92

Giáo trình công nghệ tiên tiến trong 

khai thác mỏ hầm lò :  Dùng cho học 

viên sau đại học Trần Văn Thanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4127 622.2

93

Tiếng Anh chuyên môn khai thác 

hầm lò Vũ Đình Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1879 622.2

94 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò Vũ Đình Tiến Giao thông vận tải 2008 5 13000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ2265 622.2

95

Bài giảng áp lực mỏ trong khai thác 

hầm lò bằng công nghệ tiên tiến :  

Dành cho học viên cao học ngành 

khai thác mỏ Vũ Trung Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4125 622.2

96 Công nghệ khai thác than hầm lò Vũ Đình Tiến Giao thông vận tải 2005 5 19000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1984 622.2

97

Bài giảng tiếng Anh chuyên môn 

khai thác hầm lò Vũ Đình Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1547 622.2



98 Bài giảng cơ sở khai thác mỏ hầm lò Vũ Đình Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ1407 622.2

99

Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động 

:  Dùng cho các trường Đại học, cao 

đẳng nhóm ngành công nghệ kĩ thuật 

Mỏ - Địa chất Đại học sư phạm 2016 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3110 622.2029

100

Tài liệu giảng dạy môn học an toàn, 

vệ sinh lao động Đại học Sư phạm 2016 7 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3111 622.20289

101

Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy 

xúc và ôtô cho các mỏ than lộ thiên 

vùng Quảng Ninh Bùi Xuân Nam

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2020 2 120000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4791 622.2

102

Công tác khoan - nổ mìn và kỹ thuật 

an toàn sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp trong ngành mỏ - công trình

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2017 2 40000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác  VĐ4339 622.23

103

Nổ mìn trong ngành mỏ và công 

trình Đàm Trọng Thắng

Khoa học Tự 

nhiên và Công 

nghệ 2015 5 120000 Ngành Mỏ VĐ3044 622.23

104

Vật lý nổ phá hủy đất đá mỏ :  Bài 

giảng cho nghiên cứu sinh ngành 

Khai thác mỏ Đàm Trọng Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3834 622.23

105

Dự báo chấn động nổ mìn trong khai 

thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ 

nhân tạo Nguyễn Hoàng

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2020 2 180000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4793 622.23

106

Công nghệ nổ mìn ở các mỏ lộ thiên 

sâu :  Bài giảng cho NCS ngành khai 

thác mỏ Nhữ Văn Bách

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3838 622.23

107 Lý thuyết phá hủy đá Hoàng Dung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ VĐ3639 622.28

108

Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ 

quyển 1 Lê Tuấn Lộc

Khoa học và Kỹ 

thuật 2006 5 380000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2136 622.292

109

Bài giảng tiếng anh chuyên môn :  

Dùng cho sinh viên ngành Khai thác 

lộ thiên Trần Mạnh Xuân

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1246 622.292

110

Bài giảng tin học ứng dụng :  Dùng 

cho ngành khai thác mỏ lộ thiên Bùi Xuân Nam

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 4 Ngành Mỏ VĐ1262 622.292



111

Giáo trình Các phương pháp chuẩn 

bị đất đá bằng cơ giới trong khai 

thác mỏ lộ thiên Bùi Xuân Nam

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2016 7 65000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3247 622.292

112

Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ 

lộ thiên :  Tài liệu dùng cho Cao học  

- Ngành Khai thác mỏ Bùi Xuân Nam Knxb 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3823 622.292

113

Giáo trình thiết bị và công nghệ khai 

thác liên tục và bán liên tục trong 

mỏ lộ thiên :  Dùng cho NCS ngành 

Khai thác mỏ Bùi Xuân Nam Knxb 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3836 622.292

114

Giáo trình các giải pháp kỹ thuật - 

kinh tế nâng cao hiệu quả khai thác 

mỏ lộ thiên :  Dùng cho NCS ngành 

khai thác mỏ Bùi Xuân Nam Knxb 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3840 622.292

115

Các mô hình tối ưu hoá biên giới mỏ 

lộ thiên Bùi Xuân Nam

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2022 2 115000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5307 622.292

116

Những phương pháp khai thác lộ 

thiên đặc biệt Bùi Xuân Nam

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2022 2 115000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ  VĐ5306 622.292

117

Bài giảng bảo vệ môi trường khai 

thác mỏ lộ thiên :  Dùng cho sinh 

viên ngành Khai thác mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1326 622.292

118

Bảo vệ môi trường trong khai thác 

mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao

Từ điển Bách 

khoa 2010 5 120000 Ngành Mỏ ; Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác ; 

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2634 622.292

119 Khai thác quặng lộ thiên Hồ Sĩ Giao

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 200000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3248 622.292

120

Nâng cao chất lượng khoáng sản 

trong khai thác mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao

Bách khoa - Hà 

Nội 2009 8 65000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2368 622.292

121

Giáo trình Nâng cao chất lượng 

khoáng sản trong khai thác mỏ lộ 

thiên Hồ Sĩ Giao Bách khoa Hà Nội 2016 7 50000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3246 622.292

122

Bài giảng ứng dụng tin học trong 

xác định các tham số mỏ hầm lò Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3658 622.292



123

Bài giảng phá vỡ đất đá bằng 

phương pháp khoan nổ mìn :  Dùng 

cho sinh viên ngành XDCT ngầm và 

mỏ, địa chất công trình, khoan thăm 

dò Lê Văn Quyển

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1364 622.292

124

Mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn 

trong khai thác mỏ lộ thiên :  Dùng 

cho NCS ngành Khai thác mỏ Lê Văn Quyển

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3835 622.292

125

Phá vỡ đất đá bằng phương pháp 

khoan - nổ mìn Nguyễn Đình Ấu Giáo dục 1998 2 18000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ497 622.292

126

Bài giảng khai thác mỏ bằng phương 

pháp đặc biệt :  Dùng cho sinh viên 

ngành khai thác mỏ Nguyễn Sỹ Hội

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1365 622.292

127

Bài giảng quy hoạch mặt mỏ :  Dùng 

cho sinh viên ngành xây dựng ngầm 

và mỏ Nguyễn Công Trịnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 3 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1228 622.292

128

Bài giảng quy hoạch mặt mỏ :  Dùng 

cho sinh viên ngành khai thác mỏ Nguyễn Công Trịnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 3 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1181 622.292

129

Đánh giá các rủi ro trong khai thác 

mỏ lộ thiên :  Dùng cho NCS ngành 

Khai thác mỏ Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3832 622.292

130

Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá 

bằng nổ mìn trong khai thác mỏ Nhữ Văn Bách

Giao thông Vận 

tải 2008 10 16000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1745 622.292

131

Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá 

bằng nổ mìn trong khai thác mỏ Nhữ Văn Bách Giao thông vận tải 2003 5 15000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2268 622.292

132

Những công nghệ tiên tiến trong 

khai thác mỏ lộ thiên :  Tài liệu dùng 

cho Cao học - Chuyên ngành Khai 

thác mỏ Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2010 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3616, VĐ3831622.292

133

Những công nghệ tiên tiến trong 

khai thác mỏ lộ thiên :  Tài liệu dùng 

cho cao học - chuyên ngành Khai 

thác mỏ Phạm Văn Hòa

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4128 622.292

134

Những phương pháp khai thác lộ 

thiên đặc biệt :  Bài giảng cho cao 

học ngành khai thác mỏ Trần Quang Hiếu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3628, VĐ3822622.292



135

Bài giảng công nghệ khai thác mỏ lộ 

thiên :  Dùng cho sinh viên ngành 

khai thác mỏ Trần Mạnh Xuân

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1242 622.292

136

Giáo trình ổn định bờ mỏ, tầng và 

bãi thải mỏ lộ thiên :  Dùng cho 

ngành Khai thác mỏ Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 10 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1731 622.292

137

Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ 

thiên Trần Mạnh Xuân

Khoa học và kỹ 

thuật 2011 3 152000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2568 622.292

138

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế 

mỏ lộ thiên :  Bài giảng dùng cho 

cao học ngành Khai thác mỏ Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3615 622.292

139 Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên sâu Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 2 Ngành Mỏ VĐ3839 622.292

140

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế 

mỏ lộ thiên :  Bài giảng dùng cho 

lớp cao học ngành khai thác mỏ Trần Mạnh Xuân Knxb 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4126 622.292

141

Khai thác khoáng sản rắn bằng 

phương pháp lộ thiên Hồ Sĩ Giao

Khoa học và kỹ 

thuật 2009 5 180000 Ngành Mỏ VĐ2636 622.292

142

Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ 

đá xây dựng khu vực Nam Bộ Bùi Xuân Nam Xây dựng 2015 1 315000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4431 622.3

143

Công nghệ khai thác các mỏ quặng 

titan sa khoáng ven biển Việt Nam Lê Quí Thảo

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2020 2 150000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4792 622.3

144

Tính toán áp dụng hợp lý giá khung 

thủy lực di động dùng trong khai 

thác hầm lò Đinh Văn Chiến Xây dựng 2015 2 114000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4232 622.3

145 Cơ sở công nghệ khai thác đá Hồ Sĩ Giao Giáo dục 1996 2 18500 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ756 622.3

146 Khai thác mỏ vật liệu xây dựng Hồ Sĩ Giao Giáo dục 1997 2 17000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ933 622.3

147 Khai thác khoáng sàng sa khoáng Hồ Sĩ Giao

Khoa học Tự 

nhiên và Công 

nghệ 2015 5 180000 Ngành Mỏ VĐ3032 622.3

148 Giáo trình chế biến khoáng sản Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 10 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1703 622.3



149 Giáo trình chuẩn bị khoáng sản Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2010 3 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2485 622.3  

150 Bài giảng chuẩn bị khoáng sản Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1180 622.3

151

Các phương pháp khai thác mỏ vật 

liệu xây dựng :  Bài giảng cho học 

viên Cao học chuyên ngành Khai 

thác mỏ Nguyễn Phụ Vụ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3654 622.3

152

Cẩm nang kỹ sư - công nghệ khoan 

các giếng sâu Kalinin, A.G

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2214 622.338

153

Công nghệ tái chế phế thải kim loại :  

Giáo trình cho nghiên cứu sinh 

chuyên ngành kỹ thuật tuyển khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ3595 622.34

154

Công nghệ tái chế phế thải kim loại :  

Giáo trình cho nghiên cứu sinh 

chuyên ngành kỹ thuật tuyển khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ4186 622.34

155

Công nghệ khai thác đá khối tiên 

tiến Nguyễn Anh Tuấn

Khoa học Tự 

nhiên và công 

nghệ 2016 5 135000 Ngành Mỏ VĐ3029 662.35

156

Phương pháp khai thác đá khối :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

khai thác mỏ Nhữ Văn Bách

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3622 622.35

157

Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại 

với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng 

cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây 

dựng của Việt Nam Nhữ Văn Bách

Khoa học Tự 

nhiên và Công 

nghệ 2015 5 150000 Ngành Mỏ VĐ3033 622.351

158

Công nghệ khai thác và chế biến 

muối mỏ - kali Nguyễn Huy Phiêu

Đại học Bách 

Khoa 2017 2 65000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4280 622.363

159

Bài giảng kỹ thuật môi trường mỏ lộ 

thiên Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3263 622.4

160

Bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững trong khai thác mỏ lộ thiên :  

Bài giảng cho cao học chuyên ngành 

Khai thác mỏ Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3629 622.4



161

Giáo trình kỹ thuật môi trường mỏ lộ 

thiên Hồ Sĩ Giao

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ 2015 2 50000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4338 622.4

162 Bài giảng môi trường khai thác mỏ Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1998 9 Ngành Mỏ VĐ1038 622.4

163

Giáo trình bảo vệ môi trường trong 

tuyển khoáng Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2013 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2633 622.4

164

Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn 

trong công nghiệp mỏ Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 7 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2575 622.4

165

Kiểm soát khí độc hại trong khai 

thác mỏ than hầm lò Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2587 622.4

166

Đánh giá tác động môi trường các 

dự án đầu tư trong khai thác mỏ hầm 

lò Trần Xuân Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2014 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3659 622.4

167

Bảo vệ môi trường trong khai thác 

mỏ hầm lò Trần Xuân Hà Công Thương 2019 1 180000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4228 622.4

168

Giáo trình mô hình hóa môi trường 

trong khai thác mỏ Vũ Đình Hiếu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3660 622.4

169

Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các 

đường hầm giao thông và quạt gió Trần Xuân Hà Xây dựng 2019 1 430000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4262 622.42

170 Giáo trình thông gió mỏ Trần Xuân Hà

Khoa học và kỹ 

thuật 2014 5 50000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ2694 622.42

171

Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ :  

Bài giảng dành cho học viên cao học Trần Xuân Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3632 622.42

172 Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ Trần Xuân Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ4131 622.42

173

Bài giảng vận tải mỏ :  Dùng cho 

sinh viên ngành Khai thác mỏ Cao Trọng Khuông

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1239 622.6

174 Giáo trình vận tải mỏ Cao Trọng Khuông

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1719 622.6

175 Bài giảng Cơ khí hóa công tác mỏ Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1163 622.6

176 Bài giảng thoát nước mỏ Nguyễn Hoàng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3262 622.5



177 Quy hoạch thực nghiệm Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3567 622.6

178 Máy và tổ hợp thiết bị vận tải mỏ Nguyễn Văn Kháng

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 11 66000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1983 622.6

179

Máy và tổ hợp thiết bị vận tải mỏ 

hiện đại Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ3573 622.6

180 Giáo trình máy vận tải Võ Quang Phiên

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2005 10 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1987 622.6

181 Bài giảng vận tải và kho chứa Võ Quang Phiên

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 3 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ1182 622.6

182

Hướng dẫn thiết kế môn học máy 

nâng và máy vận tải Võ Quang Phiên

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ1755 622.68

183 Máy nâng Võ Quang Phiên Giao thông vận tải 2001 9 15000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ1405 622.68

184 Bài giảng thí nghiệm tuyển khoáng 1

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3282 622.7

185 Bài giảng thí nghiệm tuyển khoáng 2

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3283 622.7

186

Bài giảng hướng dẫn thiết kế xưởng 

luyện kim :  Lưu hành nội bộ, dùng 

cho sinh viên đại học

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4575 622.7

187 Bài giảng lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4576 622.7

188

Bài giảng luyện gang :  Lưu hành 

nội bộ, dùng cho sinh viên đại học

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4577 622.7

189

Bài giảng các phương pháp tuyển 

vật lí Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4578 622.7

190

Động học tuyển nổi :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành kỹ thuật 

tuyển khoáng Đinh Ngọc Đăng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3598 622.7

191

Các phương pháp tuyển cấp hạt mịn 

:  Dùng cho học viên cao học chuyên 

ngành kỹ thuật tuyển khoáng Đinh Ngọc Đăng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3600 622.7



192

Tuyển cấp hạt mịn :  Dùng cho học 

viên cao học ngành kỹ thuật Tuyển 

Khoáng Đinh Ngọc Đăng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4141 622.7

193

Giáo trình tiêu chuẩn - đo lường chất 

lượng Lê Ngọc Châu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 9 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1858 622.7

194 Tuyển nổi Nguyễn Bơi Giao thông vận tải 1998 5 Ngành Mỏ ; Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng ; 

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ946 622.7

195 Cơ sở tuyển khoáng Nguyễn Bơi Giao thông vận tải 1999 5 17000 Ngành Mỏ VĐ1121 622.7

196 Bài giảng nghiên cứu tính khả tuyển Nguyễn Bơi

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1235 622.7

197

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học 

tuyển nổi Nguyễn Bơi

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1244 622.7

198

Giáo trình English for mineral 

processing students :  Tiếng anh 

chuyên ngành, dùng cho sinh viên 

ngành Tuyển khoáng Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2009 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2360 622.7

199

Tuyển quặng phi kim loại :  Dành 

cho học viên cao học ngành tuyển 

khoáng Nguyễn Bơi

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3593 622.7

200

Tuyển quặng phi kim loại :  Dành 

cho học viên cao học ngành Tuyển 

khoáng Nguyễn Bơi

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4135 622.7

201

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong tuyển khoáng :  Dành cho học 

viên cao học ngành Tuyển khoáng Nguyễn Bơi

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3613 622.7

202

Phát triển bền vững công nghiệp chế 

biến và sử dụng khoáng sản :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Kỹ thuật 

tuyển khoáng Nguyễn Văn Hạnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ VĐ3614 622.7

203

Lập dự án đầu tư xây dựng xưởng 

tuyển :  Tài liệu giảng dạy dùng 

trong nhà trường Nguyễn Cảnh Nam

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2010 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3597 622.7



204

Bài giảng english for mineral 

processing students :  Tiếng anh 

dùng cho sinh viên ngành Tuyển 

khoáng Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1409 622.7

205

Tài liệu tham khảo nguyên tắc thiết 

kế sơ đồ đập sàng xưởng tuyển 

quặng Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2278 622.7

206 English for extractive metallurgy Nguyễn Ngọc Phú

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4670 622.7

207

Phát triển bền vững công nghiệp chế 

biến và sử dụng khoáng sản :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Kỹ thuật 

tuyển khoáng Nguyễn Văn Hạnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ VĐ4165 622.7

208

Bài giảng kỹ thuật môi trường tuyển 

khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1308 622.7

209

Bài giảng kỹ thuật mới trong tuyển 

nổi :  Dùng cho cao học chuyên 

ngành Kỹ thuật tuyển khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3602 622.7

210

Các phương pháp tuyển dựa trên hóa 

lý bề mặt :  Giáo trình cho nghiên 

cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật 

tuyển khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3610 622.7

211

Bài giảng kỹ thuật môi trường :  

Dùng cho cao học chuyên ngành kỹ 

thuật tuyển khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3828 622.7

212

Bài giảng kỹ thuật môi trường tuyển 

khoáng :  Dùng cho cao học chuyên 

ngành  Kỹ thuật Tuyển khoáng Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4139 622.7

213 Tuyển quặng phi kim loại Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4579 622.7

214

Làm giàu nguyên liệu khoáng không 

kim loại Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4672 622.7

215 Bài giảng cơ sở tái chế kim loại Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4674 622.7



216

Bài giảng cơ sở xây dựng xí nghiệp 

tuyển khoáng Nguyễn Công Trịnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ ; Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng ; 

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1148 622.7

217

Kỹ thuật mới trong khử nước :  

Dùng cho học viên cao học chuyên 

ngành kỹ thuật tuyển khoáng Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3663 622.7

218

Kỹ thuật mới trong khử nước :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật tuyển khoáng Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4164 622.7

219

Bài giảng quản lý chất lượng sản 

phẩm Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4682 622.7

220

Bài giảng tin học ứng dụng :  Dùng 

cho sinh viên ngành tuyển khoáng Ninh Thị Mai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1229 622.7

221

Giáo trình tin học ứng dụng :  Dùng 

cho sinh viên Đại học chuyên ngành 

Tuyển khoáng Ninh Thị Mai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2277 622.7

222 Bài giảng tuyển trọng lực Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1249 622.7

223 Bài giảng lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ VĐ1327 622.7

224

Bài giảng công nghệ tuyển và chế 

biến quặng bauxit :  Dùng cho 

nghiên cứu sinh ngành Tuyển 

khoáng Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3589 622.7

225

Bài giảng môn học kỹ thuật mới 

trong tuyển bằng phương pháp vật lý 

:  Cao học ngành Tuyển khoáng Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3592 622.7  

226

Bài giảng môn học tuyển than :  

Dùng cho học viên cao học chuyên 

ngành kỹ thuật tuyển khoáng Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3662 622.7



227

Bài giảng môn học kỹ thuật mới 

trong tuyển bằng phương pháp vật lý 

:  Cao học ngành Tuyển khoáng Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4140 622.7  

228 Bài giảng môn học Tuyển than Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4143 622.7

229 Giáo trình thực tế tuyển than Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2015 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2915 622.7

230

Giáo trình tiến bộ mới trong tuyển 

và chế biến than Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3594 622.7

231

Đánh giá hoạt động công nghệ nhà 

máy tuyển :  Dành cho học viên cao 

học ngành Tuyển khoáng Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4142 622.7

232 Bài giảng tuyển trọng lực Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4664 622.7

233

Giáo trình máy tuyển khoáng :  

Dùng cho sinh viên ngành cơ khí Phạm Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2005 5 Ngành Mỏ VĐ1921 622.7

234

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  

Chuyên ngành Tuyển khoáng hệ 4 

năm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4675 622.7

235

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  

Chuyên ngành Tuyển khoáng hệ 4 

năm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4676 622.7

236

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  

Chuyên ngành Tuyển khoáng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4677 622.7

237

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  

Chuyên ngành Tuyển khoáng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4678 622.7

238

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  

Chuyên ngành Tuyển - Luyện

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4679 622.7

239

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  

Chuyên ngành Tuyển - Luyện

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4680 622.7

240

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 3 :  

Chuyên ngành Tuyển - Luyện

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4681 622.7  

241 Tuyển khoáng đại cương Thái Duy Thẩm Khoa học kỹ thuật 1970 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ597 622.7



242

Giáo trình thuốc tập hợp tuyển nổi :  

Dùng cho học viên cao học chuyên 

ngành tuyển khoáng Trần Hữu Bưu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3618 622.7

243

Thuốc tập hợp tuyển nổi :  Dành cho 

học viên cao học ngành Tuyển 

khoáng Trần Hữu Bưu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4157 622.7

244

Tuyển từ tuyển điện và các phương 

pháp tuyển khác Trần Văn Lùng Giao thông vận tải 2000 8 17000 Ngành Mỏ ; Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng ; 

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1161 622.7

245

Bài giảng tự động hóa quá trình 

tuyển khoáng Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1234 622.7

246

Giáo trình nghiên cứu tính khả tuyển 

:  Tái bản có sửa chữa và bổ sung Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2357 622.7

247

Bài giảng môn học các phương pháp 

tuyển hóa học :  Cao học ngành 

Tuyển khoáng Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3599 622.7

248

Tin học chuyên ngành trong tuyển 

khoáng :  Dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành Kỹ thuật tuyển 

khoáng Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3601 622.7

249 Tuyển quặng kim loại màu Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2011 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3619 622.7

250

Nghiên cứu đặc tính công nghệ 

tuyển vật liệu khoáng sản Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4153 622.7

251

Tuyển quặng Sunfua :  Dùng cho 

học viên cao học ngành kỹ thuật 

tuyển khoáng Trần Văn Lùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4155 622.7

252

Bài giảng tin học chuyên ngành 

tuyển khoáng :  Dành cho học viên 

cao học ngành Tuyển khoáng Hoàng Kim Bảng 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4156 622.7  

253

Thiết kế xưởng tuyển khoáng và an 

toàn Trương Cao Suyền Giao thông vận tải 2000 16 33000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1171 622.7

254

Bài giảng thủy luyện :  Dùng cho 

sinh viên ngành Tuyển khoáng Trương Cao Suyền

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ1519 622.7



255 Quy hoạch thực nghiệm Trương Cao Suyền

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ3563 622.7

256

Quy hoạch thực nghiệm :  Dành cho 

học viên cao học ngành Tuyển 

khoáng Trương Cao Suyền

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4133 622.7

257

Các phương pháp tuyển hóa học :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

Tuyển khoáng Trần Trung Tới

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4134 622.7

258

Giáo trình chế biến sâu vật liệu 

khoáng sản Trần Trung Tới

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4144 622.7

259 Bài giảng hóa tuyển Trần Trung Tới

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4580 622.7

260 Bài giảng luyện kẽm Trần Trung Tới

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ4581 622.7

261

Lý thuyết điện phân kim loại trong 

dung dịch nước Trần Trung Tới Giao thông vận tải 2023 2 259500 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ5233 622.7

262

Hướng dẫn đồ án môn học tuyển 

trọng lực thiết kế xưởng tuyển than Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2009 4 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ2389 622.751

263

An toàn và vệ sinh lao động trong 

ngành mỏ Bùi Xuân Nam

Khoa học Tự 

nhiên và Công 

nghệ 2014 5 125000 Ngành Mỏ VĐ3049 622.8

264

Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn 

quốc lần thứ XVII :  Tuyển tập báo 

cáo khoa học 2006 1 Ngành Mỏ VĐ2212 622.8

265

Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn 

quốc lần thứ XVIII :  An toàn và bảo 

vệ môi trường trong khai thácvà chế 

biến khoáng sản. Tuyển tập báo cáo 2007 1 Ngành Mỏ VĐ2237 622.8

266

Bài giảng kỹ thuật an toàn khai thác 

mỏ lộ thiên :  Dùng cho sinh viên 

các ngành khai thác mỏ Nguyễn Sỹ Hội

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 3 Ngành Mỏ VĐ1367 622.8

267

Kỹ thuật an toàn và sức khỏe nghề 

nghiệp trong khai thác mỏ Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 6 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ2586 622.8



268

Kết cấu neo chống giữ công trình 

ngầm và mỏ Đào Viết Đoàn Xây dựng 2018 2 196000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ VĐ4442 624.19

269

Lý thuyết các quá trình luyện kim 

hỏa luyện tập 1 Bùi Văn Mưu Giáo dục 1997 1 17500 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ1423 669

270

Lý thuyết các quá trình luyện kim 

hỏa luyện tập 2 Phùng Viết Ngư Giáo dục 1997 1 13400 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ1489 669

271 Giáo trình cơ sở luyện kim Trần Trung Tới

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2009 5 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ2357 669

272

Vàng và công nghệ chế biến trích ly 

quặng vàng Trần Ngọc Du

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 40000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ1425 669.22

273 Luyện vàng Bùi Văn Mưu Giáo dục 1998 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại VĐ1424 669.22

274

Từ điển Anh - Việt ngành mỏ và môi 

trường Bùi Xuân Nam

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 2 250000 Ngành Mỏ TĐ135 662

275

Từ điển kỹ thuật mỏ Anh - Việt :  

Khoảng 32.000 thuật ngữ

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 12 Ngành Mỏ TĐ484 đến 493, 501, 502

276

Từ điển thuật ngữ khoa học kỹ thuật 

mỏ Nguyễn Tài Anh 1993 1 Ngành Mỏ TĐ770

277

Từ và thuật ngữ chuyên ngành khai 

thác mỏ lộ thiên Anh - Việt Việt - 

Anh Trần Mạnh Xuân Giao thông vận tải 2007 3 180000 Ngành Mỏ TĐ895 đến 897

278 Giáo trình tuyển cấp hạt mịn Nhữ Thị Kim Dung

GIao Thông Vận 

Tải 2024 2 290000 Ngành Mỏ VĐ5505 622.7

279

Kinh tế tổ chức và kế hoạch xưởng 

tuyển khoáng Ngô Thế Bính

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ VĐ250 338.4

280

Đặc tính kỹ thuật và quy cách công 

nghệ của các loại thiết bị chủ yếu 

dùng trên mỏ lộ thiên Phạm Công Khanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ VĐ261 622.028

281

Giáo trình nguyên lý thiết kế mỏ 

hầm lò Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1974 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ265 622.2



282 Bài tập thông gió Đinh Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1976 2 Ngành Mỏ VĐ269 622

283

Tự động hoá các quá trình sản xuất 

mỏ Ngô Đức Thao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1976 1 Ngành Mỏ VĐ189 622

284

Giáo trình chuẩn bị khoáng sản, Tập 

1 Phan Văn Thuận

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1 Ngành Mỏ VĐ161 622

285

Hướng dẫn thiết kế môn học chuẩn 

bị khoáng sản Kiều Cao Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1979 1 Ngành Mỏ VĐ163 622

286 Bài giảng tuyển trọng lực

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ VĐ167 622

287

Giáo trình thiết bị thông gió thoát 

nước ép khí ngành mỏ, Quyển 1, 

Tập 1

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ220 622

288

Mô hình hóa các hiện tượng trong 

mỏ

Đỗ Thụy Đằng 

(Dịch) 1 Ngành Mỏ VĐ241 622

289

Giáo trình kỹ thuật an toàn trên mỏ 

lộ thiên Phạm Công Khanh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ259 622

290

Bài giảng nâng cao hiệu quả phá vỡ 

đất đá bằng nổ mìn trong những điều 

kiện khác nhau :  Dành cho học viên 

cao học Nhữ Văn Bách

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1994 1 Ngành Mỏ VĐ90 622

291

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ 

sở thiết kế mỏ lộ thiên, Tập 2 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 6 Ngành Mỏ VĐ435 622

292

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ 

sở thiết kế mỏ lộ thiên, Tập 3 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 3 Ngành Mỏ VĐ436 622

293

Bài giảng ổn định bờ mỏ :  Dành cho 

học viên cao học Trần Minh Đản

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1994 1 Ngành Mỏ VĐ117 622

294

Giáo trình các quá trình sản xuất 

trên mỏ lộ thiên, Tập 2 Trần Mạnh xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 2 Ngành Mỏ VĐ988 622

295

Giáo trình thiết bị thông gió thoát 

nước ép khí ngành mỏ, Quyển 1, 

Tập 2

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ222 622

296

Giáo trình chuẩn bị khoáng sản, Tập 

2 Phan Văn Thuận

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1 Ngành Mỏ VĐ162 622

297

Đề cương tự động hóa các quá trình 

tuyển khoáng Đinh Ngọc Đăng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1 Ngành Mỏ VĐ160 622



298

Giáo trình thiết bị thông gió thoát 

nước ép khí ngành mỏ, Quyển 2, 

Tập 2

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ223 622

299

Giáo trình phá vỡ đất đá bằng 

phương pháp khoan nổ mìn Nhữ Văn Bách

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1990 1 Ngành Mỏ VĐ442 622

300

Đảm bảo chất lượng quặng trong 

quá trình khai thác :  Dành cho học 

viên cao học Hồ Sĩ Giao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1994 1 Ngành Mỏ VĐ97 622

301 Khoan thăm dò, Tập 1 Hoàng Phan Cao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ VĐ292 622

302

Hướng dẫn nội dung thiết kế tốt 

nghiệp dùng cho ngành khai thác mỏ 

lộ thiên

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1 Ngành Mỏ VĐ262 622

303 Cơ sở vật lý đá Rjevxki.V.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1971 2 Ngành Mỏ VĐ216 622

304 Giáo trình ổn định bờ mỏ Nguyễn Thanh Tuân 1991 1 Ngành Mỏ VĐ257 622

305 Quy hoạch mặt mỏ Nguyễn Công Trịnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1990 1 Ngành Mỏ VĐ428 622

306

Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ 

thiên, Tập 2 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1986 1 Ngành Mỏ VĐ1008 622

307 Bài thí nghiệm thông gió Vũ Chí Trung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1 Ngành Mỏ VĐ268 622

308

Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ 

thiên, Tập 1 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1986 1 Ngành Mỏ VĐ1007 622

309

Bài giảng tối ưu hóa các tham số mỏ 

hầm lò Lê Như Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ VĐ88 622

310

Bài giảng tuyển khoáng bằng 

phương pháp đặc biệt

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ165 622

311

Định mức về lao động và vật tư 

trong ngành khoan :  Dùng cho sinh 

viên ngành thăm dò

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1 Ngành Mỏ VĐ291 622

312

Đánh giá trữ lượng thăm dò dầu mỏ 

và khí thiên nhiên Grisin.F.A

Khoa học và kỹ 

thuật 1981 1 Ngành Mỏ VĐ468 622.13

313 Giáo trình tuyển trọng lực Phan Văn Thuận

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1980 1 Ngành Mỏ VĐ168 622



314

Giáo trình thiết bị thông gió thoát 

nước ép khí ngành mỏ, Quyển 2, 

Tập 1

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ221 622

315 Kỹ thuật thông gió mỏ hầm lò Phan Quyết Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 2 Ngành Mỏ VĐ267 622

316 Khoan thăm dò, Tập 2 Hoàng Phan Cao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ VĐ293 622

317 Tuyển trọng lực Phạm Hữu Giang

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1992 1 Ngành Mỏ VĐ17 622

318

Khử bụi - khử khí ở xưởng tuyển 

khoáng

Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1979 1 Ngành Mỏ VĐ166 622

319

Tài liệu hướng dẫn thiết kế tuyển 

than

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1970 1 Ngành Mỏ VĐ164 622

320

Rửa lỗ khoan :  dùng cho sinh viên 

ngành kỹ thuật thăm dò Nguyễn Sĩ Ngọc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1971 1 Ngành Mỏ VĐ294 622

321 Thông gió mỏ, Tập 1 Đinh Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ263 622

322

Giáo trình quy trình công nghệ và cơ 

sở thiết kế mỏ lộ thiên, Tập 1 Trần Mạnh Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 1 Ngành Mỏ VĐ434 623

323 Tuyển khoáng đại cương Thái Duy Thẩm Khoa học kỹ thuật 1970 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ597 622.7

324 Thiết kế đồ án môn học tuyển nổi

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1990 1 Ngành Mỏ VĐ401 622.7

325

Bài giảng vận tải mỏ :  Dành cho 

học viên cao học Trần Doãn Trường

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ VĐ127 622.6

326 Giáo trình vận tải mỏ Nguyễn Văn Đức

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ137 622.6

327 Bài tập vận tải mỏ, Tập 1

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1977 1 Ngành Mỏ VĐ138 622.6

328 Bài tập vận tải mỏ, Tập 2

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1977 1 Ngành Mỏ VĐ139 622.6

329

Những thí dụ về công nghệ khai thác 

than bằng hầm lò 1978 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ271 622.2

330

Giáo trình công nghệ khai thác than 

hầm lò, Tập 1 Trần Văn Huỳnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ18 622.2

331

Giáo trình công nghệ khai thác than 

hầm lò, Tập 2 Trần Văn Huỳnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ19 622.2



332

Giáo trình công nghệ khai thác than 

hầm lò, Tập 3 Trần Văn Huỳnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ20 622.2

333

Quy phạm sử dụng phân cấp trữ 

lượng các mỏ dầu và khí đốt :  Của 

uỷ ban trữ lượng khoáng sản nhà 

nước trực thuộc hội đồng bộ trưởng 

Liên Xô 1976 1 Ngành Mỏ VĐ486 622.182

334

Thăm dò các mỏ vật liệu xây dựng :  

(Tập VIII của bộ sách "Hướng dẫn 

phương pháp công tác thăm dò địa 

chất" ) Khoa học kỹ thuật 1972 1 Ngành Mỏ VĐ467 622.185

335 Mở vỉa và khai thác than hầm lò Đặng Văn Cương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1990 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ459 622.2

336 Kỹ thuật khai thác mỏ than hầm lò Đỗ Trọng Sơn

Công nhân kỹ 

thuật 1976 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ596 622.2

337 Nguyên lý thiết kế mỏ lộ thiên Ar-xen-chiép.A.I Giáo dục 1963 1 Ngành Mỏ VĐ569 622.2

338

Bài giảng ổn định bờ mỏ :  Dành cho 

học viên cao học Trần Minh Đản

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1994 1 Ngành Mỏ VĐ702 622

339

Bài giảng kinh tế xí nghiệp tuyển 

khoáng :  Dùng cho sinh viên ngành 

tuyển khoáng Ngô Thế Bính

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ VĐ22 622

340

Giáo trình phương pháp tìm kiếm 

mỏ Nguyễn Huy Sính

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1971 1 Ngành Mỏ VĐ300 622.14

341

Tìm kiếm và thăm dò mỏ :  Giáo 

trình dùng cho ngành khoan

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1 Ngành Mỏ VĐ299 622.14

342 Sổ tay cơ điện mỏ, Tập 1 Hoàng Hữu Hiền

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 1 Ngành Mỏ VĐ625 622.48

343 Cơ giới hóa công tác sản xuất đá 1970 1 Ngành Mỏ VĐ619 622.35

344 Sổ tay tổ trưởng khoan, Tập 1 Lao động 1970 1 Ngành Mỏ VĐ485 622.338

345 Sổ tay tổ trưởng khoan, Tập 2 Lao động 1971 1 Ngành Mỏ VĐ484 622.338

346

Sự cố trong khoan xoay thăm 

dò.Những biện pháp phòng ngừa và 

cứu chữa Ve-T-Rôv.A.K Tổng cục địa chất 1970 1 Ngành Mỏ VĐ483 622.23

347

Công nghệ cơ khí hoá và tự động 

hoá sản xuất trong mỏ hầm lò Burtsakov, A.X

Khoa học và kĩ 

thuật 1973 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ480 622.2

348

Tự động hoá các quá trình sản xuất 

mỏ, Tập 2 Ngô Đức Thao

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1976 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ190 622.2



349 Khai thác than hầm lò Trần Văn Huỳnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1976 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ266 622.2

350

Khai thác mỏ sản xuất và gia công 

kim loại

Khoa học và kỹ 

thuật 1979 1 Ngành Mỏ VĐ541 671

351 Khoáng sàng kim loại : Tập 1 Magakian.I.G 1972 1 Ngành Mỏ VĐ305 669

352 Khoáng sàng kim loại : Tập 2 Magakian.I.G 1972 1 Ngành Mỏ VĐ306 669

353

Giáo trình các quá trình sản xuất 

trên mỏ lộ thiên, Tập 1 Trần Mạnh xuân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1 Ngành Mỏ VĐ987 622

354 Giáo trình khai thác hầm lò

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác VĐ270 622.2

355

Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an 

toàn, vệ sinh lao động trong các cơ 

quan, doanh nghiệp Tăng Bình Hồng Đức 2023 1 395000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5566 344

356 Bảo hộ lao động Nguyễn An Lương Lao động 2006 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5567 331.25

357

An toàn vệ sinh lao động và chăm 

sóc sức khỏe nữ công nhân tại các 

khu công nghiệp Dân trí 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5568 331.2596

358

Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao 

động Vũ Văn Thú Bách khoa Hà Nội 2023 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5569 620.86

359

2024 sách hướng dẫn cho doanh 

nghiệp tuân thủ yêu cầu quản lý hóa 

chất

Viện an toàn sức 

khỏe nghề nghiệp 

Hàn Quốc 2023 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5570 331.2596

360 Giáo trình tâm lý học lao động Ngô Quỳnh Anh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2022 1 145000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5572 158.7

361 Giáo trình quan hệ lao động Vũ Hoàng Ngân

Đại học kinh tế 

quốc dân 2022 1 158000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5573 331

362

Quản lý nguy cơ nghề nghiệp do hóa 

chất đến sức khỏe người lao động Dân Trí 2015 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5574 620.86

363

Tài liệu huấn luyện cấp chứng chỉ 

chứng nhận chuyên môn y tế lao 

động Y học 2019 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5575 331.2596

364

Quan hệ lao động Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập quôc tế Vũ Hoàng Ngân

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2020 1 150000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5576 331.04



365

Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an 

toàn, vệ sinh lao động trong các cơ 

quan, doanh nghiệp Tăng Bình Hồng Đức 2023 2 395000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5566 344

366

Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo 

vệ cá nhân Bùi Hữu Hạnh

Thông tin và 

truyền thông 2023 3 50000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ5571 331.2596

367

Bài giảng nâng cao hiệu quả điều 

hành sản xuất mỏ Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác Hầm lò VĐ6077 622

368

Các quy trình công nghệ khai thác 

quặng hầm lò Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6106 622

369

Công nghệ tiên tiến trong khai thác 

hầm lò Bùi Mạnh Tùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác Hầm lò VĐ6080 622

370

Đánh giá tác động môi trường các 

dự án đầu tư trong khai thác mỏ hầm 

lò Nguyễn Cao Khải

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên Ngành 

Khai thác hầm lò VĐ6078 622

371

Bài giảng phòng ngừa các hiểm họa 

trong khai thác hầm lò Nguyễn Cao Khải

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Nghành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6104 622

372

Áp lực mỏ trong khai thác hầm lò 

bằng công nghệ tiên tiến Vũ Trung Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ6109 622

373 Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ Nguyễn Cao Khải

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ6075 622

374

Bài giảng hoàn thiện sơ đồ mở vỉa 

và chuẩn bị ruộng mỏ Phạm Đức Hưng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ6108 622

375

Ứng dụng tin học trong xác định các 

tham số mỏ hầm lò Nguyễn Văn Thịnh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6103 622

376

Hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất 

trong khai thác mỏ hầm lò Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6107 622

377

Xử lý số liệu thực nghiệm thông gió 

mỏ Nguyễn Cao Khải

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ ; Chuyên Ngành Khai thác mỏVĐ6076 622

378

Công nghệ tiên tiến trong thi công 

giếng đứng Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6105 622

379 Tuyển quặng phi kim loại Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ ; Chuyên ngành Kỹ thuật tuyển khoángVĐ6074 622

380

Bài giảng phát triển bền vững công 

nghiệp chế biến và sử dụng khoáng 

sản Nguyễn Đức Qúy

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ ; Chuyên ngành Kỹ thuật tuyển khoángVĐ6072 622



381

Bài giảng kỹ thuật mới trong tuyển 

nổi Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ ; Chuyên ngành Tuyển khoángVĐ6071 622

382

Bài giảng kỹ thuật mới trong khử 

nước, khử bụi Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ VĐ6068 622

383 Bài giảng tuyển cấp hạt mịn Nhữ Thị Kim Dung

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ6070 622

384

Bài giảng đánh giá và tối ưu hóa 

công nghệ nhà máy chế biến khoáng 

sản Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ6069 622

385

Baì giảng quản lý và tái chế phế thải 

công nghiệp mỏ Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ6066 622

386

Bài giảng kỹ thuật mới trong chuẩn 

bị khoáng sản Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng VĐ6065 622

387

Đánh giá các rủi ro trong khai thác 

mỏ lộ thiên Đỗ Ngọc Hoà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ thiên VĐ6062 622

388

Công nghệ khai thác các mỏ quặng 

có điều kiện địa chất phức tạp Lê Thị Thu Hoa

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ6063 622

389

Các giải pháp kỹ thuật - kinh tế nâng 

cao hiệu quả khia thác mỏ lộ thiên Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ thiên VĐ6059 622

390

Bài giảng nghiên cứu áp dụng các 

loại vì chống tổ hợp và cơ khí hóa 

trong khai thác than hầm lò Bùi Mạnh Tùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ6086 622

391

Bài giảng hoàn thiện các phương 

pháp thông gió mỏ hầm lỏ trong điều 

kiện khai thác xuống sâu Nguyễn Cao Khải

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác hầm lò VĐ6085 622

392

Những công nghệ tiên tiến trong 

khai thác mỏ lộ thiên Bùi Văn Nam

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6093 622

393

Những vấn đề cơ bản trong thiết kế 

mỏ lộ thiên Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6099 622

394

Nâng cao chất lượng khoáng sản 

trong khai thác mỏ lộ thiên Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6094 622

395 Ổn định bờ mỏ và sườn dốc Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6098 622



396 Phương pháp khai thác đá khối Phạm Văn Hòa

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6091 622

397

Các phương pháp khai thác mỏ vật 

liệu xây dựng Lê Thị Thu Hoa

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6090 622

398

Các phương pháp chuẩn bị đất đá 

bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ 

thiên Lê Thị Thu Hoa

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6095 622

399

Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ 

lộ thiên Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6097 622

400

Bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững trong khai thác mỏ lộ thiên Đỗ Ngọc Hoàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ6102 622

401

Những phương pháp khai thác mỏ lộ 

thiên đặc biêt Đỗ Ngọc Hoàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác mỏ VĐ6096 622

402

Mô hình hóa môi trường trong khai 

thác mỏ Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ VĐ6089 622

403

Dự báo chấn động nổ mìn trong mỏ 

lộ thiên bằng kỹ thuật trí tuệ nhân 

tạo Nguyễn Hoàng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác lộ thiên VĐ6088 622

404

Công nghệ UAV trong giám sát an 

toàn hoạt động khai thác khoáng sản Nguyễn Quốc Long

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ6087 622

405

Bài giảng công nghệ tuyển luyện 

quặng vàng Trần Trung Tới

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Kỹ 

thuật tuyển 

khoáng VĐ6152 622

406

Bài giảng công nghệ tuyển và chế 

biến quặng Boxit Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Kỹ 

thuật tuyển 

khoáng VĐ6158 622

407

Bài giảng những tiến bộ mới trong 

tuyển và chế biến than Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Kỹ 

thuật tuyển 

khoáng VĐ6157 622

408

Bài giảng công nghệ tái chế phế thải 

kim loại Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành Kỹ 

thuật tuyển 

khoáng VĐ6154 622

409

Bài giảng các phương pháp tuyển 

dựa trên hóa lý bề mặt Nguyễn Hoàng Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Kỹ 

thuật tuyển 

khoáng VĐ6153 622



410

Bài giảng công nghệ xử lý môi 

trường ở mỏ hầm lò Nguyễn Cao Khải

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ VĐ6083 622

411

Bài giảng công nghệ tuyển và chế 

biến quặng đất hiếm Nguyễn Văn Hạnh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành Kỹ 

thuật tuyển 

khoáng VĐ6156 622

412

Bài giảng khai thác quặng và phi 

quặng bằng phương pháp hầm lò Nguyễn Phi Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò VĐ6081 622

413

Bài giảng các phương pháp khai thác 

hầm lò phi truyền thống Bùi Mạnh Tùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1 Ngành mỏ

Chuyên ngành 

khai thác hầm lò VĐ6079 622

414

Bài giảng ứng dụng các phương 

pháp mới trong thiết kế mỏ hầm lò

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1 Ngành Mỏ VĐ6082 622

415

Thuật ngữ ngành mỏ và địa chất 

tiếng việt Phan Thị Lan

Đại học Thái 

Nguyễn 2023 2 139000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác Mỏ VĐ5742 622

416 Waste Management Practices Pichtel John CRC Press 2014 1 9567000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng KĐ2436 363.728

417

Hydraulic Fracturing in 

Unconventional Reservoirs : 

Theories, Operations, and Economic 

Analysis Belyadi, Hoss Elsevier 2009 1 5434000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan khai thác KĐ2233 532

418

Proceedings of the International 

Conference on Innovations for 

Sustainable and Responsible 

Mining, Volum 1 Bui Xuan Nam Springer 2020 3 1900000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2231 622

419

Proceedings of the International 

Conference on Innovations for 

Sustainable and Responsible 

Mining, Volum 2 Bui Tien Dieu Springer 2020 7 1900000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2232 622

420 Underground excavation in rock Hoek, Evert CRC Press 2017 1 6452000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2228 622

421

Electronic Waste: Recycling 

Techniques Veit, Hugo Marcelo Springer 2015 1 10520000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng và 

tuyển luyện 

quặng kim loại KĐ2534 622

422

Electronic waste – recycling 

techniques Veit, Hugo Marcelo Springer 2015 1 4152500 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng KĐ2130 622



423

Wills' mineral processing 

technology : An introduction to the 

practical aspects of ore treatment 

and mineral recovery Wills, Barry A Elsevier 2016 1 3238000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại KĐ2224 622

424

Researching Solutions to Ensure the 

Effective Excavation of the Drifts : 

By the AM-45 Roadheader at 

Dongvong Coal Company Dang Van Kien

LAP LamBort 

Academic 2011 1 7544000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ KĐ2448 622.2

425

Handbook of flotation reagents: 

Chemistry, Theory and Practice Bulatovic, Srdjan M Elsevier 2010 1 11298000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại KĐ2238 622.3

426 Multilateral wells Hill, A. D

Society of 

petroleum 

engineers 2008 1 7726000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan khai thác KĐ2227 622.3

427 Slope Stability in Surface Mining Hustrulid William A

Society for 

Mining, 

Metallurgy & 

Exploration 2001 1 6345000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ KĐ2342 622.292

428

Modern Chemical Enhanced Oil 

Recovery Theory and Practice Sheng, James J

Gulf Professional 

Publishing 2011 1 5146000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan khai thác KĐ2235 622.338

429

Handbook of flotation reagents: 

Chemistry, theory and practice 

flotation of industrial minerals Bulatovic, Srdjan M Elsevier 2015 1 8006000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại KĐ2222 622.7

430

Mineral Processing Design and 

Operations : Thiết kế và Vận hành 

Chế biến Khoáng sản Gupta, Ashok Elsevier 2016 1 6.942.600 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng KĐ2372 622.7

431 Beneficiation of phosphate ore Kawatra, Komar

Society for 

mining, 

Metallurgy & 

Exploration 2014 1 5505000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại KĐ2225 622.7

432

Designing the coal preparation Plant 

of future Arnold, Barbara

Society for 

mining 2007 1 6488000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng KĐ2230 662.623

433

SME Mineral Processing & 

Extractive Metallurgy Handbook Dunne Robert C

Society for 

Mining, 

Metallurgy & 

Exploration 2019 1 14600000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng KĐ2443 669



434

SME Mineral Processing & 

Extractive Metallurgy Handbook Dunne Robert C

Society for 

Mining, 

Metallurgy & 

Exploration 2019 1 15320000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng KĐ2444 669

435 Advances in mining and tunneling

Publishing house 

for science and 

technology 2012 2 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2147 622

436

Advances in surface mining for 

enviromental protection and 

sustainable development

Science and 

technology 2014 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2154 622

437 Advances in mining and tunneling

Sience and 

technology 2014 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2155 622

438

Advances in Geospatial Technology 

in Mining and Earth Sciences : 

Selected Papers of the 2nd 

International Conference on Geo-

spatial Technologies and Earth 

Resources 2022 Springer 2023 5 5880000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Địa chất KĐ2408 622

439 Exploration methods and concepts II AAPG Bulletin 1976 1 Ngành Kỹ thuật mỏ KĐ1380 622

440 Exploration methods and concepts I AAPG Bulletin 1976 1 Ngành Kỹ thuật mỏ KĐ1379 622

441

The history of the unsw school of 

mining engineering 1949-2009 Hampton, Blanche

University of new 

south wales 2010 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác KĐ2156 622

442 Open Pit Mine Planning & Design Hustrulid,William Taylor & Francis 1995 1 Ngành Kỹ thuật Mỏ KĐ409 622

443 Open Pit Mine Planning & Design Hustrulid,William Taylor & Francis 1995 1 Ngành Kỹ thuật mỏ KĐ408 622

444

Proceedings : Sixth spe symposium 

on reservoir simulation

Society of 

Petroleum 

Engineers 1982 1 Ngành Mỏ KĐ1265 622

445 Surface drilling : in open pit mining Atlas Copco 2006 3 Ngành Kỹ thuật mỏ KĐ592(3) 622

446

China - Asean mining coopertion 

forum speech selection Xiao Jiangang 2014 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác hầm lò KĐ2220 622

447

Atlas of ventilation & safety 

engineering in China's coal mines Xuengcheng, Li CUMT Press 1995 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ KĐ114 622



448 Open pit mine planning & design Hustrulid Willam Balkema 1998 1 Ngành Kỹ thuật mỏ KĐ205 622.3

449 Open pit Mine planning & Design Hustrulid William Balkema 1998 1 Ngành Kỹ thuật mỏ KĐ204 622.2

450 Advances in mining and tunneling Trần Đình Kiên

Khoa học và Công 

Nghệ 2008 1 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ KĐ585 624.1











































TĐ484 đến 493, 501, 502


